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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Gò Vấp, ngày 30  tháng 5  năm 2011 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về sửa đổi, bổ sung Quy chế về hỗ trợ chế độ, chính sách và khen thưởng  

đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, phối hợp, cộng tác, giúp đỡ  

Công an nhân dân trong đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 

tháng 11 năm 2003; Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 

năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII về điều chỉnh nhiệm vụ, 

quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân 

dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, 

phường; 

Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 

năm 2005;  

Căn cứ Nghị định số 43/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2007 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Công an 

nhân dân; 

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 

và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 27/9/2010 của Ủy ban 

nhân dân quận Gò Vấp về việc ban hành Quy chế về hỗ trợ chế độ, chính sách 

và khen thưởng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, phối hợp, cộng tác, 

giúp đỡ Công an nhân dân trong đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm; 

Xét đề nghị của Trưởng Công an quận Gò Vấp tại Tờ trình số 39/TTr-

CAQ(TH) ngày 29 tháng 4 năm 2011, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 9 và khoản 3 Điều 11 Quy chế về hỗ trợ 

chế độ, chính sách và khen thưởng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, 

phối hợp, cộng tác, giúp đỡ Công an nhân dân trong đấu tranh phòng ngừa các 

loại tội phạm ban hành kèm theo Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 

27/9/2010 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp như sau: 
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“Điều 9. Hình thức khen thưởng 

1. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận thực hiện việc cấp Giấy khen 

theo đúng chế độ quy định của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 

năm 2010 của Chính phủ; Mức khen thưởng được quy định cụ thể như sau: 

1.1. Cung cấp nguồn tin có giá trị giúp Công an khám phá hoặc trực tiếp 

tham gia vây bắt đối tượng có hành vi phạm tội quả tang cho mỗi vụ:  

- Trộm cắp tài sản: mức thưởng theo điểm c khoản 1 Điều 75 Nghị định 

số 42/2010/NĐ-CP và 300.000 đồng; 

- Đối tượng có lệnh truy nã, trốn trường trại: mức thưởng theo điểm c 

khoản 1 Điều 75 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP và 300.000 đồng; 

- Cướp giật tài sản: mức thưởng theo điểm c khoản 1 Điều 75 Nghị định 

số 42/2010/NĐ-CP và 400.000 đồng; 

- Cướp tài sản: mức thưởng theo điểm c khoản 1 Điều 75 Nghị định số 

42/2010/NĐ-CP và 500.000 đồng. 

1.2. Cung cấp nguồn tin có giá trị giúp Công an khám phá việc mua bán, 

vận chuyển, tàng trữ  hoặc chứa chấp, tổ chức sử dụng, sử dụng trái phép các 

chất ma túy:  

1.2.1. Cung cấp nguồn tin có giá trị giúp Công an khám phá việc mua bán, 

vận chuyển, tàng trữ trái phép các chất ma túy: 

- Các chất ma túy có trọng lượng dưới 50 gram: mức thưởng theo điểm c 

khoản 1 Điều 75 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP và 300.000 đồng; 

- Các chất ma túy có trọng lượng từ 50 gram đến dưới 100 gam: mức 

thưởng theo điểm c khoản 1 Điều 75 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP và 500.000 

đồng; 

- Các chất ma túy có trọng lượng trên 100 gram: mức thưởng theo điểm c 

khoản 1 Điều 75 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP và 1.000.000 đồng. 

1.2.2. Cung cấp nguồn tin có giá trị giúp Công an khám phá việc chứa 

chấp hoặc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy: mức thưởng theo điểm c 

khoản 1 Điều 75 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP và 300.000 đồng. 

1.2.3 Cung cấp nguồn tin có giá trị giúp Công an bắt đối tượng sử dụng 

trái phép chất ma túy: mức thưởng theo điểm c khoản 1 Điều 75 Nghị định số 

42/2010/NĐ-CP và 300.000 đồng. 

1.3. Cung cấp nguồn tin có giá trị giúp Công an khám phá các vụ vi phạm 

kinh tế:  

- Kết quả thu hồi về mặt kinh tế có giá trị dưới 50 triệu đồng: mức 

thưởng theo điểm c khoản 1 Điều 75 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP và 400.000 

đồng; 

- Kết quả thu hồi về mặt kinh tế có giá trị từ 50 triệu đến dưới 100 triệu 

đồng: mức thưởng theo điểm c khoản 1 Điều 75 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP 

và 500.000 đồng; 
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- Kết quả thu hồi về mặt kinh tế có giá trị từ 100 triệu đến dưới 200 triệu 

đồng: mức thưởng theo điểm c khoản 1 Điều 75 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP 

và 1.000.000 đồng; 

- Kết quả thu hồi về mặt kinh tế có giá trị từ 200 triệu đến dưới 500 triệu 

đồng: mức thưởng theo điểm c khoản 1 Điều 75 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP 

và từ 2.000.000 đến 3.000.000 đồng; 

- Kết quả thu hồi về mặt kinh tế có giá trị trên 500 triệu đồng: mức 

thưởng theo điểm c khoản 1 Điều 75 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP và từ 

5.000.000 đến 10.000.000 đồng. 

2. Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc phát hiện, trực tiếp 

tham gia vây bắt tội phạm, có tầm ảnh hưởng rộng, tài sản thu hồi có giá trị lớn 

hơn với các quy định tại điểm 1.2 và 1.3 khoản 1 Điều 9 của Quy chế này thì đề 

nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố có hình thức khen và mức thưởng cao 

hơn. 

3. Kinh phí khen thưởng cấp quận được trích từ Quỹ thi đua khen thưởng 

và Quỹ hỗ trợ phòng chống tội phạm của quận.”; 

“Điều 11. Trách nhiệm thực hiện 

3. Trưởng phòng Nội vụ (Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 

quận), Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch và Trưởng Công an quận chịu trách 

nhiệm thực hiện việc khen thưởng theo chế độ quy định của Luật Thi đua, Khen 

thưởng và mức thưởng quy định tại Điều 9 của Quy chế này.”. 

Điều 2.  

1. Giữ nguyên các nội dung khác của Quy chế về hỗ trợ chế độ, chính 

sách và khen thưởng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, phối hợp, cộng 

tác, giúp đỡ Công an nhân dân trong đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm ban 

hành kèm theo Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 27/9/2010 của Ủy ban 

nhân dân quận Gò Vấp. 

2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Công an quận, 

Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân 16 phường và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (Để thực hiện); 

- Ban Thi đua Khen thưởng thành phố 

- Sở Tư pháp thành phố                                            
- Ban Thường vụ Quận ủy                           (Để báo cáo); 

- Thành viên UBND quận 

- Chủ tịch UBMTTQ Quận (Để giám sát); 

- Công báo thành phố (Để đăng công báo); 

- Lưu: VT, TP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Trương Văn Non 
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